
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học
STC

ĐK

TBHT

hệ 4

TBHT

hệ 10

Điểm rèn 

luyện

Xếp loại 

học bổng
Ghi chú

Ngôn ngữ Anh

1 2431720210 Trần Vân Anh Nữ 26/01/2006 24ĐHNAHK2 16 3,75 8,71 95,00 Xuất sắc

2 2431720190 Hồ Thùy Trang Nữ 30/10/2006 24ĐHNATM4 18 3,75 8,51 82,00 Giỏi

3 2431720410 Lê Thị Anh Thư Nữ 25/09/2006 24ĐHNATM4 17 3,41 8,06 95,00 Giỏi

4 2431720368 Phan Hoàng Anh Thư Nữ 16/12/2006 24ĐHNATM4 18 3,28 7,98 93,00 Giỏi

Quản trị nhân lực

1 2431320193 Nguyễn Trần Minh Hoàng Nam 29/04/2006 24ĐHNL04 15 3,70 8,32 87,00 Giỏi

Khoá 2025

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

1 2531550090 Hoàng Vĩnh Giang Nam 09/03/2007 25ĐHXD01 16 3,88 8,81 83,00 Giỏi

Kinh tế vận tải

1 2531740362 Lê Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 17/09/2007 25ĐHKVLQ3 17 3,74 8,58 90,00 Xuất sắc

Ngôn ngữ Anh

1 2531720683 Vũ Hoàng Ngọc Khuê Nữ 12/10/2007 25ĐHNA12 17 3,41 8,36 85,00 Giỏi

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 2531730284 Vi Khánh Vy Nữ 01/12/2007 25ĐHTM03 16 3,88 9,12 90,00 Xuất sắc

Quản trị nhân lực

1 2531320137 Nguyễn Hữu Ý Đoan Nữ 26/06/2007 25ĐHNL03 16 3,66 8,84 96,00 Xuất sắc

2 2531320071 Lê Phạm Phương Thảo Nữ 09/10/2007 25ĐHNL02 16 3,66 8,44 90,00 Xuất sắc

3 2531320248 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 29/05/2007 25ĐHNL05 16 3,69 8,69 89,00 Giỏi
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